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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
[bookmark: _GoBack]Tiếng Việt:  CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 3
Tiếng Anh: ELECTRONIC AND ELECTRICAL TOPIC 3
Mã số học phần: 7090301
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 39 ; Bài tập: 6; Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Cung Quang Khang	0903-08
2. TS. Nguyễn Thạch Khánh	0903-09
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được kiến thức về chất lượng điện năng, một số lỗi trong nguồn cung cấp điệntheo tiêu chuẩn đánh giá của IEEE và các giải pháp khắc phục.
4.1.2. Hiểu rõ nhu cầu về nguồn không gián đoạn trong cung cấp điện cho các thiết bị điện, điện tử. Công nghệ, tiêu chuẩn xây dựng hệ thống nguồn không gián đoạn
4.1.3. Nắm và hiểu rõ các sơ đồ công nghệ xây dựng hệ thống nguồn không gián đoạn, độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống nguồn không gián đoạn.
4.1.4. Biết lựa chọn, tính toán và xây dựng sơ đồ cung cấp điện với nguồn không gián đoạn.   
4.1.5. Tổng quan về biến tần công nghiệp, sơ đồ nguyên lý, các loại biến tần và phạm vi ứng dụng.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng xây dựng sơ đồ điều khiển, thực hiện thiết kế điều khiển logic các thiết bị điện, điện tử. 
4.2.2.  Lập trình điều khiển các thiết bị điện, điện tử dựa trên bộ điều khiển lập trình PLC. 
5. Tóm tắt nội dung học phần

Trang bị kiến thức về chất lượng nguồn cung cấp điện theo tiêu chuẩn của IEEE, phân loại các lỗi nguồn điện và giải pháp khắc phục. Kiến thức về hệ thống nguồn không ngắt: giải pháp công nghệ, các sơ đồ cung cấp điện không gián đoạn theo cấp độ tin cậy cung cấp điện. Tính toán lựa chọn nguồn không gián đoạn. Trang bị tổng quan về biến tần và ứng dụng biến tần công nghiệp. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	MỘT SỐ LỖI NGUỒN ĐIỆN ẢNH HƯỞNG TỚI CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 
	11+1
	

	1.1
	Mở đầu
	
	4.1.1

	1.2
	Một số lỗi nguồn đánh giá theo tiêu chuẩn của IEEE (Reference IEEE E-050R & old FIPS PUB 94)
	
	4.1.1

	1.3
	Các giải pháp khắc phục
	
	4.1.1

	1.6
	Câu hỏi, bài tập
	
	

	Chương 2
	NGUỒN KHÔNG GIÁN ĐOẠN VÀ ỨNG DỤNG
	15+3
	

	2.1
	Tổng quan về nguồn không gián đoạn
	
	4.1.2

	2.2
	Các nguyên tắc xây dựng nguồn không gián đoạn trên tiêu chuẩn IEC 62040-3
	
	4.1.2

	2.3
	Một số hệ thống nguồn không gián đoạn và độ tin cậy cung cấp điện của hệ
	
	4.1.3

	2.4
	Tính toán, thiết kế hệ thống và lựa chọn bộ nguồn không gián đoạn
	
	4.1.4

	2.5
	Câu hỏi, bài tập
	
	4.1.4

	Chương 3
	BIẾN TẦN CÔNG NGHIỆP VÀ ỨNG DỤNG  
	13+2
	

	3.1
	Mở đầu
	
	4.1.5

	3.2
	Phân loại biến tần
	
	4.1.5

	3.3
	Tính toán, thiết kế và lựa chọn biến tần
	
	4.1.5

	3.4 
	Một số ứng dụng của biến tần
	
	

	3.5
	Bài tập, câu hỏi
	
	4.1.5


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Hướng dẫn tự học 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Hoàn thành bài kiểm tra, thảo luận
- Tham gia 100% số giờ
	

	
	
	
	30%

	
	
	
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết trắc nghiệm (50 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình: 
[1]. Cung Quang Khang, Nguyễn Thạc Khánh.  Bài giảng Chuyên đề điện điện tử 2. Đại học Mỏ-Địa chất, 2015.
Tài liệu tham khảo: 
[2]. Alexander C. King, William Knight.  Uninterruptible Power Supplies and Standby System, McGraw Hill, 2003.
[3]. Georger Chryss. High Frequency Switching Power Supplies: Theory and Design, McGraw Hill, 1989.
[4]. Alexander Kusko, Marc T. Thompson. Power Quality in Electrical System. McGraw Hill, 2007.
[5]. Boldia I. Nasar S.A. Control of Induction Motor, Prentice Hall, 2001.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2, 3, 4

	Chương 1. MỘT SỐ LỖI NGUỒN ẢNH HƯỞNG TỚI CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ
1.1 Mở đầu
1.2 Một số lỗi nguồn đánh giá theo chuẩn IEEE ( Reference IEEE-050R và old FIPS PUB 94)
1.3 Các giải pháp khắc phục
1.4 Câu hỏi, bài tập
	11
	1
	
	+ Đọc phần 1.1 đến 1.3 trong tài liệu [1]
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2]: 1-31, [4]:tr 15 - 97  
+ Trả lời các câu hỏi cuối chương trong tài liệu [1]


	5, 6 
	Chương 2. NGUỒN KHÔNG GIÁN ĐOẠN VÀ ỨNG DỤNG
2.1 Tổng quan về nguồn không gián đoạn
2.2 Các nguyên tắc xây dựng nguồn không gián đoạn theo IEC 62040-3
	5
	1
	
	+ Đọc phần 2.1 đến 2.2 trong tài liệu [1]
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2]: 78 -162, [3]: tr 1.17 – 1.19   
+ Trả lời các câu hỏi cuối chương 2

	7, 8
	2.3 Một số hệ thống nguồn không gián đoạn và độ tin cậy cung cấp điện
	5
	1
	
	+ Đọc phần 2.3 trong tài liệu [1]
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2]: tr 163- 221, [3], [4]   
+ Trả lời các câu hỏi cuối chương 2

	9, 10
	2.4 Tính toán thiết kế hệ thống lựa chọn nguồn không gián đoạn
2.5 Câu hỏi và bài tập

	5
	1
	
	+ Đọc phần 2.4 trong tài liệu [1]
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2]: 221-252; [4]: tr 129-145   
+ Trả lời các câu hỏi cuối chương 2

	11, 12
	Chương 3. BIẾN TẦN CÔNG NGHIỆP VÀ ỨNG DỤNG
3.1 Mở đầu
3.2 Phân loại biến tần
	5
	1
	
	+ Đọc phần 3.1 đến 3.2  trong tài liệu [1] 
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [5]: tr 22- 65
+ Trả lời các câu hỏi cuối chương 3  trong tài liệu [1]

	13, 14, 15
	3.3 Tính toán, thiết kế và lựa chọn biến tần
3.4 Một số ứng dụng của biến tần trong công nghiệp
3.5 Câu hỏi, bài tập
	8
	1
	
	+ Đọc phần 3.3 đến 3.4 trong tài liệu [1] 
+ Làm bài tập cuối chương 3  trong tài liệu [1]
+ Đọc thêm các tài liệu tham khảo [5]: tr 67 -221

	16
	Ôn tập
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